
 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐANG TRIỂN KHAI 

 

A. Nhiệm vụ cấp Nhà nước 

1. Khai thác và phát triển nguồn gen lợn Hương 

Thời gian thực hiện: 2016 -2021 

Đơn vị thực hiện: BM động vật quý hiếm và ĐDSH, Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Hải Ninh 

2. Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen vịt Hòa Lan 

Thời gian thực hiện: 2017 -2021 

Đơn vị thực hiện: Phân viện Chăn nuôi Nam bộ, Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Tuấn Thành 

3. Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen  gà nhiều 

ngón và Lạc Sơn 

Thời gian thực hiện: 2018 -2021 

Đơn vị thực hiện: Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Thị Kim Cúc 

4. Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi và phát triển ngan trâu, vịt Minh 

Hương 

Thời gian thực hiện: 2019 -2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quý Khiêm 

5.  Khai thác và phát triển nguồn gen trâu Bảo Yên 

Thời gian thực hiện: 2016 -2021 

Đơn vị thực hiện: BM động vật quý hiếm và ĐDSH, Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Công Định 

6. Khai thác và phát triển nguồn gen trâu Langbiang taị Lâm Đồng 



 

Thời gian thực hiện: 2020 -2025 

Đơn vị thực hiện: BM động vật quý hiếm và ĐDSH, Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Khắc Khánh 

7. Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi 02 dòng lợn cái TH12, TH21, 01 

dòng lợn đực ĐC1 và con lai thương phẩm giữa chúng 

Thời gian thực hiện: 2020 -2023 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC và PTCN Lơṇ Thuỵ Phương 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trịnh Quang Tuyên 

8. Sản xuất thử nghiệm ngan Trâu và vịt Minh Hương tại một số tỉnh miền núi 

phía Bắc và Bắc Trung bộ 

Thời gian thực hiện: 2019 -2022 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Gia cầm Thuỵ Phương 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyêñ Quý Khiêm 

9. Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi gà chuyên trứng GT tại một số tỉnh 

phía Bắc 

Thời gian thực hiện: 2020 -2022 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Gia cầm Thuỵ Phương 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyêñ Troṇg Thiêṇ 

10.  Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi gà Hắc Phong 

Thời gian thực hiện: 2020 -2023 

Đơn vị thực hiện: Bô ̣môn Đôṇg vâṭ quý hiếm và Đa daṇg sinh hoc̣ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyêñ Quyết Thắng 

11. Sản xuất thử nghiệm chế phẩm nano sắt, kẽm, đồng, selen và ứng dụng trong 

chăn nuôi gà 

Thời gian thực hiện: 2019 -2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Khắc Thịnh 



 

B. Nhiệm vụ cấp bộ 

1. Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái tổng hợp và lợn đực cuối cùng từ nguồn gen 

nhập nội có năng suất, chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Bắc. 

Thời gian thực hiện: 2017 -2021 

Đơn vị thực hiện: TTNC Lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Hồng Sơn 

2.  Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây 

dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất 

lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam 

Thời gian thực hiện: 2017 -2021 

Đơn vị thực hiện: Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Tỉnh 

3. Nghiên cứu chọn tạo một số dòng  gà lông màu hướng thịt, hướng trứng cho 

năng suất chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi. 

Thời gian thực hiện: 2017 -2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Gia cầm Thụy Phương 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quý Khiêm 

4. Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng trứng cao phục vụ 

xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL 

Thời gian thực hiện: 2018 -2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Vigova, Phân viện chăn nuôi Nam bộ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Dương Xuân Tuyển 

5. Nghiên cứu lai tạo và chọn lọc 2 dòng ngan từ ngan R41 nhập nội và ngan trâu 

Việt Nam 

Thời gian thực hiện: 2018 -2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Gia cầm Thụy Phương 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Ngoc̣ Tiến 



 

6.  Nghiên cứu chọn tạo 02 dòng gà Đông Tảo và 02 dòng gà Móng 

Thời gian thực hiện: 2018 -2022 

Đơn vị thực hiện: Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Thị Kim Cúc 

7.  Chọn tạo 2 dòng ngan năng suất cao từ nguồn nguyên liệu ngan Pháp R71SL 

nhập nội 

Thời gian thực hiện: 2019 -2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC gia cầm Thụy Phương 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Tạ Thị Hương Giang 

8. Nghiên cứu tạo con lai giữa gà Lạc Thủy với gà VCN-Z15 

Thời gian thực hiện: 2019 -2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Quốc Hùng 

9. Nghiên cứu gói kỹ thuật phát triển chăn nuôi dê, cừu và bò thịt thích nghi với 

điều kiện hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

Thời gian thực hiện: 2017 -2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Dê Thỏ Sơn Tây 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Thanh Vân 

10.  Nghiên cứu chọn tạo dê lai hướng sữa phục vụ phát triển sản xuất hàng hóa 

Thời gian thực hiện: 2019 -2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Thị Thanh Vân 

11.    Nghiên cứu đánh giá năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của một số 

con lai giữa bò đực Red Angus, Droughtmaster, Charolais với bò cái lai 

Brahman và bò thuần Brahman. 

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022 

Đơn vị thực hiện: TT Giống Gia súc lớn Trung ương, Viện Chăn Nuôi 



 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Thế Hải 

12.  Nghiên cứu ủ chua quả điều giả làm thức ăn cho gia súc 

Thời gian thực hiện: 2019 -2021 

Đơn vị thực hiện: Phân viện chăn nuôi Nam bộ, Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Phú 

13.  Nghiên cứu các biện pháp an toàn sinh học đối với chăn nuôi lợn ở các quy 

mô, cấp độ và phương thức khác nhau để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi. 

Thời gian thực hiện: 2019 -2021 

Đơn vị thực hiện: Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hà Minh Tuân. 

14. Bảo quản lạnh tinh trùng, phôi của một số giống lợn nội Việt Nam 

Thời gian thực hiện: 2020-2024 

Đơn vị thực hiện: Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyêñ Khánh Vân. 

15. Nghiên cứu giảm hàm lượng protein thô trên cơ sở cân đối axit amin trong 

khẩu phần thức ăn cho gà đẻ trứng thương phẩm và gà thịt 

Thời gian thực hiện: 2020-2024 

Đơn vị thực hiện: Viện Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Thi ̣ Bích Ngoc̣ 

16. Nghiên cứu chọn tạo 2 dòng cừu Phan Rang 

Thời gian thực hiện: 2020-2024 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Dê và Thỏ Sơn Tây 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Chiến Thắng 

17. Sản xuất thử nghiệm gà lai hướng trứng giữa gà VCN-G15 với gà ISA Brown 

Thời gian thực hiện: 2020-2024 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thưc̣ nghiêṃ và bảo tồn vâṭ nuôi 



 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Thị Thanh Bình 

18. Sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi lợn Hạ 

Lang 

Thời gian thực hiện: 2019-2022 

Đơn vị thực hiện: Viêṇ Chăn nuôi 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Thi ̣ Minh Hoàng 

 

 


